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PHIẾU ÔN TẬP ĐO LƯỜNG

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Quan sát hình ảnh và cho biết con vật nào nặng hơn?

A. Thỏ bông B. Gấu bông C. Bằng
nhau

Câu 2: Chiếc cân đồng hồ chỉ bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 10 kg B. 5 kg C. 15 kg

Câu 3: Phép tính nào sau đây có kết quả lớn nhất?

A. 25 kg +
15 kg

B. 50 kg -
12 kg

C. 10 kg +
29 kg

Câu 4: 15 lít + 28 lít - 10 lít = ?

A. 30 lít B. 33 lít C. 43 lít

Câu 5: Bao đường cân nặng bằng tổng khối lượng hai quả
cân. Quả cân xám là 10kg, quả cân xanh là 5kg. Hỏi bao
đường nặng bao nhiêu?

A. 10 kg B. 5 kg C. 15 kg

Câu 6: Một chiếc thuyền chỉ chở được tối đa 30 kg. Hộp quà
nặng 12 kg, thùng hàng nặng 15 kg, bao tải nặng 10 kg. Có
thể chọn 2 vật nào để thuyền chở được?

A. Hộp quà
và thùng
hàng

B. Thùng
hàng và bao
tải

C. Hộp quà
và bao tải

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

35 kg + 47 kg 91 kg - 56 kg 60l - 18l + 7l



Bài 2: Can màu xanh có 25 lít nước, can màu đỏ có ít hơn can màu xanh 7 lít nước. Hỏi can màu đỏ có bao nhiêu lít nước?

Bài giải

Bài 3: Bao gạo thứ nhất nặng 28 kg. Bao gạo thứ hai nặng hơn bao gạo thứ nhất 5 kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-
gam?

Bài giải


